
Tuần 06 (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023) Lớp 5A4

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
09/10

Sáng

1 21 Chào cờ - Sinh hoạt dưới cờ
- Chủ điểm: Hà Nội ngàn năm yêu dấu

2 11 Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai BGĐT

3 26 Toán Luyện tập (trang 28, 29) BGĐT
Bảng phụ

4 6 Lịch sử Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước BGĐT

Chiều

5 6 Kĩ thuật Chuẩn bị nấu ăn BGĐT

6 26 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

7 6 Âm nhạc
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 - Mặt trời lên
- Nghe nhạc: Nghe bài nhạc không lời hoặc
nghe bài hát về chủ đề thiên nhiên

Ba
10/10

Sáng

1 11 Tập làm văn Luyện tập làm đơn (trang 59, 60) BGĐT

2 27 Toán Héc-ta BGĐT
Bảng phụ

3 22 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện
4 LTVC Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác BGĐT

Chiều

5 11 Khoa học Dùng thuốc an toàn BGĐT

6 6 Kể chuyện Luyện tập kể chuyện đã nghe, đã đọc
*CV3799: Thay đổi nội dung dạy học BGĐT

7 27 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

8 11 Tiếng Anh LK Unit 4: Did you go to the party?

Tư
11/10

Sáng

1 11 Tiếng Anh Unit 4: Did you go to the party? - Lesson 1
2 12 Tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít BGĐT

3 28 Toán Luyện tập (trang 30) BGĐT
Bảng phụ

4 11 Tin học Những gì em đã biết (tiết 1)

Chiều

5 23 HĐNGCK
Giáo dục NSTLVM - Giới thiệu tổng quát
về bộ tài liệu

BGĐT
Tài liệu

6 28 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

7 11 GDTC
- Đội hình đội ngũ
- Trò chơi: Chuyển đồ vật

8 6 Mĩ thuật Âm nhạc và sắc màu (tiết 1)

Năm
12/10

Sáng

1 12 LTVC Dùng từ đồng âm để chơi chữ BGĐT

2 12 GDTC
- Đội hình đội ngũ
- Trò chơi: Lăn bóng bằng tay

3 29 Toán Luyện tập chung (trang 31) BGĐT
Bảng phụ

4 6 Chính tả Nhớ - viết: Ê-mi-li, con… BGĐT
Chiều 5 6 Địa lí Đất và rừng BGĐT



6 6 Đạo đức

Nhớ ơn tổ tiên
*Tích hợp dạy tài liệu “Bác Hồ và những
bài học đạo đức, lối sống dành cho HS” -
Bài 4: Thư Bác Hồ gửi bác sĩ Vũ Đình
Tụng
*Tích hợp bài “ Kính già yêu tre”

BGĐT

7 12 Tiếng Anh Unit 4: Did you go to the party? - Lesson 2

8 29 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

Sáu
13/10

Sáng

1 12 Tiếng Anh LK Project 1: A timetable
2 12 Tập làm văn Luyện tập tả cảnh (trang 62) BGĐT

3 30 Toán Luyện tập chung (trang 31, 32) BGĐT
Bảng phụ

4 12 Tin học Những gì em đã biết (tiết 2)

Chiều

5 12 Khoa học Phòng bệnh sốt rét BGĐT

6 30 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

7 24 Sinh hoạt
- Sinh hoạt lớp
- Sinh hoạt Đội - Chủ điểm: Vòng tay bạn
bè

BGĐT
Tài liệu

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 27
- Số lượt sử dụng BGĐT: 26

Ngày 05 tháng 10 năm 2023
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang


